	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/5/2018 đến ngày 20/5/2018

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	22/2018/QĐ-TTg
	08/05/2018
	Quyết định về xây dựng, thực hiện hương
ước, quy ước
	
	

	2. 
	Văn phòng Chính phủ
	64/2018/NĐ-CP
	07/05/2018
	Nghị định  Quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi,
thức ăn chăn nuôi, thủy sản
	
	

	3. 
	Văn phòng Chính phủ
	497/QĐ-TTg
	09/05/2018
	Quyết định Ban hành danh sách các đơn
vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Kế
hoạch và Đầu tư
	
	

	4. 
	Văn phòng Chính phủ
	494/QĐ- TTg
	08/05/2018
	Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Đề án
“Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”
	
	

	5. 
	Văn phòng Chính phủ
	4260/VPCP-TCCV
	09/05/2018
	V/v tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm
tra về công tác cán bộ
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	26/TT-BTC
	21/03/2018
	Thông tư quy định quản lý và sử dụng
kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình
mục tiêu y tế - dân số
	
	

	7. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1737/CT-BGD
	07/05/2018
	V/v tăng cường công tác quản lý và nâng
cao đạo đức nhà giáo
	
	

	8. 
	Bộ Tư pháp
	1475/BTP
	03/05/2018
	V/v ban hành hệ thống dữ liệu văn bản
QPPL
	
	

	9. 
	Uỷ ban ATGT quốc gia
	163/KH- UBATGT
	04/05/2018
	Kế hoạch chương trình trao tặng Mũ bảo
hiểm cho trẻ em năm 2018
	
	

	10. 
	Cụm thi đua 7 tỉnh
trung du và miền
núi phía Bắc
	67/KH-CTĐ
	08/05/2018
	V/v hoạt động cụm thi đua 7 tỉnh
	
	

	11. 
	Uỷ ban ATGT quốc gia
	147/BC-UBATGT
	26/04/2018
	Báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tư
an toàn giao thông tháng 4
	
	

	12. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	4823/BGTVT
	09/05/2018
	V/v báo cáo tình hình thực hiện đầu tư các
đoạn tuyến thuộc hệ thống đường ven biển
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	4842/BTC-HCSN
	27/04/2018
	V/v báo cáo thực hiện cơ chế tự chủ tự
chịu trách nhiệm về tài chính
	
	

	14. 
	Bộ Xây dựng
	1030/BXD-GĐ
	09/05/2018
	V/v kiểm tra rà soát tình hình chất lượng
và thực hiện công tác bảo trì công trình
tháp truyền thông
	
	

	15. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	2285/BTNMT- TCKTTV
	08/05/2018
	V/v đôn đốc lập danh mục công trình và
chủ công trình phải tổ chức quan trắc
cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thủy
văn
	
	

	16. 
	Bộ Tài chính
	3977/BTC-QLCS
	05/04/2018
	V/v giảm tiền thuê đất sản xuất nông
nghiệp nuôi trồng thủy sản đối với đơn vị
lực lượng vũ trang
	
	

	17. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	1695/TB-BVHTTDL
	23/04/2018
	Thông báo kết luận của Thứ trưởng Trịnh
Thị Thủy tại Hội nghị sơ kết công tác
quản lý và tổ chức lễ hội xuân Mậu Tuất
	
	

	18. 
	Bộ Y tế
	2456/BYT-KCB
	07/05/2018
	V/v tăng cường thực thi luật phòng chống
tác hại thuốc lá
	
	

	19. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1843/BGD-TTr
	09/05/2018
	V/v rà soát những khó khăn vướng mắc
trong quá trình triển khai NĐ số 138
	
	

	20. 
	Viện tài nguyên
và môi trường
	505/TNMT-KHCN1
	09/05/2018
	V/v xin phép tiến hành khảo sát thực địa
tại địa phương
	
	

	21. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1872/BGD-GDTC
	10/05/2018
	V/v thực hiện nghị quyết số 23 của Chính
phủ
	
	

	22. 
	Văn phòng Chính phủ
	515/QĐ-TTg
	10/05/2018
	Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ
đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác
định danh tính hài cốt liệt sĩ
	
	

	23. 
	Văn phòng Chính phủ
	54/NQ-CP
	10/05/2018
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường
kỳ tháng 04 năm 2018
	
	

	24. 
	Văn phòng Chính phủ
	602/TTg-CN
	10/05/2018
	Một số giải pháp tăng cường công tác
quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát
	
	

	25. 
	Văn phòng Chính phủ
	4324/VPCP-DMDN
	11/05/2018
	V/v Tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp
nhà nước Quý I năm 2018, nhiệm vụ, giải
pháp 09 tháng cuối năm 2018
	
	

	26. 
	Văn phòng Chính phủ
	4343/VPCP-KGVX
	11/05/2018
	V/v kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện
công cộng.
	
	

	27. 
	Văn phòng Chính phủ
	4337/VPCP-HC
	11/05/2018
	V/v cung cấp thông tin điện thoại
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính phủ
	172/TB- VPCP
	10/05/2018
	Thông báo kết luận của Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị kiểm
điểm Quy chế phối hợp công tác giữa
Chính phủ và  Đoàn Chủ tịch Uỷ ban
Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017
	
	

	29. 
	Văn phòng Chính phủ
	506/QĐ-TTg
	10/05/2018
	Quyết định về hỗ trợ kinh phí khắc phục
hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông
Xuân năm 2017 - 2018
	
	

	30. 
	Văn phòng Chính phủ
	499/QĐ-TTg
	10/05/2018
	Quyết định Về việc xuất cấp gạo từ
nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên
Quang và tỉnh Quảng Bình
	
	

	31. 
	Văn phòng Chính phủ
	173/TB-VPCP
	10/05/2018
	Thông báo kết luận của PTTg Vương
Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển
khai xây dựng mô hình khu dân cư NTM
kiểu mẫu, vườn mẫu
	
	

	32. 
	Uỷ ban công tác
về các tổ chức phi
Chính phủ nước ngoài
	486/UB-PA
	10/05/2018
	V/v gia hạn và sửa đổi giấy đăng ký của tổ
chức ICRAF
	
	

	33. 
	Bộ Nội vụ
	2004/BNV-TCBC
	10/05/2018
	 V/v lấy ý kiến vào dự thảo NĐ của Chính phủ
	
	

	34. 
	Bộ Nội vụ
	05/TT-BNV
	09/05/2018
	Thông tư quy định mã số chức danh nghề
nghiệp viên chức
	
	

	35. 
	Bộ Công thương
	3614/BCT-QLTT
	08/05/2018
	V/v góp ý dự thảo NĐ sửa đổi bổ sung
một số điều của Nghị định số 67
	
	

	36. 
	Bộ Công thương
	06/TT-BCT
	20/04/2018
	Thông tư quy định chi tiết một số nội
dung về các biện pháp phòng vệ thương mại
	
	

	37. 
	Thủ tướng CP
	501/QĐ-TTg
	10/05/2018
	V/v phê duyệt đề án ứng dụng CNTT
	
	

	38. 
	Thủ tướng CP
	11/CT-TTg
	10/05/2018
	V/v tổng kết 20 năm thi hành pháp Bọ đội
biên phòng
	
	

	39. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3485/CTPT-BNNPTNT
	08/05/2018
	Chương trình phối hợp công tác về phòng
chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành
GDDT
	
	

	40. 
	Bộ Tài chính
	5145/BTC-ĐT
	07/05/2018
	V/v kiểm tra công tác quyết toán dự án
hoàn thành và chương trình mục tiêu MTQG
	
	

	41. 
	Bộ Nội vụ
	782/QĐ-BNV
	08/05/2018
	V/v ban hành quy chế hoạt động của Tổ
công tác về kiểm tra công vụ
	
	

	42. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	3537/BNN-KTHT
	10/05/2018
	V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện điều chỉnh
bổ sung QHTT di dân TĐC thủy điện
Tuyên Quang
	
	

	43. 
	Bộ Tư pháp
	108/BC-BTP
	03/05/2018
	Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân
sự hành chính 6 tháng đầu năm 2018
	
	

	44. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	2352/BTNMT-ĐCKS
	11/05/2018
	V/v đề nghị góp ý dự thảo NĐ quy định
về quản lý cát, sỏi lòng sông
	
	

	45. 
	
Văn phòng Chính phủ
	4398/VPCP-TH
	14/05/2018
	V/v xây dựng báo cáo kiểm điểm công
tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2018
	
	

	46. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	2270/BTNMT-TCQ
	08/05/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng
cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai
	
	

	47. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1665/LĐTBXH-
QLLĐNN
	04/05/2018
	V/v tạm dừng tuyển chọn lao động theo
chương trình EPS
	
	

	48. 
	Bộ Ngoại giao
	1653/BNG-TTr
	10/05/2018
	V/v thông báo kế hoạch thanh tra chuyên
ngành ngoại giao năm 2018
	
	

	49. 
	Bộ Y tế
	2451/BYT-TCDS
	07/05/2018
	V/v tình hình thi hành pháp lệnh dân số
	
	

	50. 
	Tổng cục đường bộ VN
	2709/TCĐBVN
	11/05/2018
	V/v báo cáo cung cấp thông tin phục vụ
chương trình tổng kết 10 năm thực hiện
Nghị Quyết 26
	
	

	51. 
	Tổng cục đường bộ VN
	2530/TCĐBVN
	04/05/2018
	V/v báo cáo kết quả KSTTX tháng 4
	
	

	52. 
	Tập đoàn Dệt may VN
	463/TDDMVN
	14/05/2018
	V/v hỗ trợ chi phí đào tạo lao động cho dự
án May Tuyên Quang
	
	

	53. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1749/LĐTBXH- VP
	10/05/2018
	V/v tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương
trình MTQG giảm nghèo bền vững
	
	

	54. 
	Bộ Y tế
	378/BC-BYT
	07/05/2018
	Báo cáo tình hình thực hiện NĐ số 39 của
Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho
phụ nữ thuộc hộ nghèo
	
	

	55. 
	Văn phòng Chính phủ
	4448/VPCP- KGVX
	14/05/2018
	V/v báo cáo của Bộ TNMT tại văn bản số
2053/BTNMT-TCMT ngày 23/4/2018
	
	

	56. 
	Văn phòng Chính phủ
	182/TB-VPCP
	14/05/2018
	Thông báo Kết luận Hội nghị đánh giá kết
quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác
của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm
2017 và 03 tháng đầu năm 2018
	
	

	57. 
	Văn phòng Chính phủ
	4422/VPCP-KSTT
	14/05/2018
	V/v lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch
triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
	
	

	58. 
	Văn phòng Chính phủ
	55/NQ-CP
	15/05/2018
	Nghị quyết của Chính phủ về đề nghị xây
dựng Nghị định về tổ hợp tác
	
	

	59. 
	Văn phòng Chính phủ
	4388/VPCP-CN
	12/05/2018
	tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg
ngày 27/11/2015 của TTgCP về việc tăng
cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng
nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô
nhiễm môi trường.
	
	

	60. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3077/BKHĐT- KTĐN
	11/05/2018
	V/v góp ý dự thảo cập nhật Nghị định 16
về quản lý và sử dụng vốn ODA
	
	

	61. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	02/TT-BKHĐT
	14/05/2018
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội
dung của QĐ số 38 của TTCP
	
	

	62. 
	Hội nhà báo
	09/NQ-HNB
	09/05/2018
	Nghị quyết của BCH Hội nhà báo tỉnh khóa V
	
	

	63. 
	Hội nhà báo
	05/KH-HNB
	09/05/2018
	Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội nhà báo
tỉnh Tuyên Quang
	
	

	64. 
	Chính phủ
	65/2018/NĐ-CP
	12/05/2018
	V/v quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật đường sắt
	
	

	65. 
	Chính phủ
	68/2018/NĐ-CP
	15/05/2018
	V/v quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi
thường của Nhà nước
	
	

	66. 
	Chính phủ
	66/2018/NĐ-CP
	12/05/2018
	V/v quy định về chế độ ưu tiên đối với cán
bộ công chức viên chức người lao động
kiểm toán nhà nước
	
	

	67. 
	Thủ tướng CP
	523/QĐ-TTg
	14/05/2018
	V/v phê duyệt đề án phát triển viện công
nghệ sinh học
	
	

	68. 
	Hội đồng thi đua
khen thưởng TW
	02/BTCKN
	15/05/2018
	V/v thay đổi thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm
cấp quốc gia 70 năm ngày Chủ tịch HCM
ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
	
	

	69. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3099/BKHĐT-KTĐP
	14/05/2018
	V/v trả lời các kiến nghị của địa phương
tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ
	
	

	70. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3143/BKHĐT-KTĐP
	15/05/2018
	V/v ý kiến các kiến nghị của UBND tỉnh
Tuyên Quang
	
	

	71. 
	Ngân hàng nhà
nước Việt Nam
	3332/NHNN-TCKT
	11/05/2018
	V/v phối hợp tổ chức thực hiện rà soát lập
phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất
của Agribank
	
	

	72. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3395/BNN-VPĐP
	07/05/2018
	V/v đề xuất phương án sử dụng 10% vốn
dự phòng của chương trình MTQG XDNTM
	
	

	73. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1347/BGD-GDTX
	09/04/2018
	V/v báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực
hiện QĐ số 89 của TTCP
	
	

	74. 
	Bộ Tư pháp
	1020/QĐ-BTP
	08/05/2018
	V/v ban hành kế hoạch thực hiện Đề án
đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ
chức thi hành pháp luật
	
	

	75. 
	Cục lưu trữ VPTW
	713-CV/CLT1
	24/04/2018
	V/v ghi số văn bản đối với các tên loại
QĐ và quy định
	
	

	76. 
	Bộ Xây dựng
	1096/BXD-KTXD
	15/05/2018
	V/v đánh giá khối lượng giá trị các hợp
đồng cần điều chỉnh giá do biến động giá
cất xây dựng áp dụng đối với hợp đồng trọn gói
	
	

	77. 
	Cục mỹ thuật
nhiếp ảnh và triển lãm
	182/TB-MTNA
	27/04/2018
	Thông báo số 2 triển lãm ảnh nghệ thuật VN
	`
	

	78. 
	Tổng cục lâm nghiệp
	715/TCLN-KHTC
	15/05/2018
	V/v tham gia ý kiến về kết quả tổng hợp
số liệu khai thác gỗ rừng
	
	

	79. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	2024/BVHTTDL
	15/05/2018
	V/v hiện đại hóa nâng cao chất lượng
phục vụ của hệ thống thư viện công cộng
	
	

	80. 
	Cục mỹ thuật
nhiếp ảnh và triển lãm
	199/MNTNA
	07/05/2018
	V/v đề nghị triển khai phối hợp phổ biến
Thông báo số 2 Triển lãm ảnh nghệ thuật
	
	

	81. 
	Cục dự trữ nhà nước
	206/CDTHN-KH
	15/05/2018
	V/v giao gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân
dân tỉnh tuyên quang
	
	

	82. 
	Tổng cục dự trữ nhà nước
	426/QĐ-TCDT
	15/05/2018
	V/v xuất gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho
tỉnh Tuyên Quang
	
	

	83. 
	Tổng cục dự trữ
nhà nước
	427/QĐ-TCDT
	15/05/2018
	V/v xuất gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho
tỉnh tuyên quang
	
	

	84. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	5098/BGTVT
	15/05/2018
	V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo QĐ
quy định về quản lý hoạt động đường
thủy nội địa
	
	

	85. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	4957/BGTVT
	11/05/2018
	V/v chuẩn bị tài liệu làm việc của PTTg
với lãnh đạo tỉnh
	
	

	86. 
	Tổng cục dự trữ Nhà nước
	602/TCDT
	15/05/2018
	V/v tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia
	
	

	87. 
	Bộ Tài chính
	5101/BTC-HCSN
	04/05/2018
	V/v bổ sung có mục tiêu kinh phí quản lý
bảo trì đường bộ địa phương
	
	

	88. 
	Bộ Tài chính
	35/2018/TT-BTC
	30/03/2018
	Thông tư quy định về dự toán quản lý sử
dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt
động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMT
Tổ quốc
	
	

	89. 
	Bộ Tài chính
	21/2018/TT-BTC
	12/02/2018
	Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài
chính đối với kỳ thi vật lý Châu Á
	
	

	90. 
	Thanh tra Bộ TNMT
	273/TTr-TDXL
	15/05/2018
	V/v chuyển đơn phản ánh về vi phạm
trong lĩnh vực lâm nghiệp
	
	

	91. 
	Ban chỉ đạo 138
	99/KH-BCĐ
	10/05/2018
	v/v triển khai thực hiện QĐ của TTCP
hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống
mua bán người
	
	

	92. 
	Văn phòng Chính phủ
	555/QĐ-TTg
	16/05/2018
	Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Quy
hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh
Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030.
	
	

	93. 
	Văn phòng Chính phủ
	19-2018/NQ-CP
	15/05/2018
	Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường
kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
	
	

	94. 
	Văn phòng Chính phủ
	522/QĐ-TTg
	14/05/2018
	Quyết định Phê duyệt Đề án “Giáo dục
hướng nghiệp và định hướng phân luồng
học sinh trong giáo dục phổ thông giai
đoạn 2018 - 2025”
	
	

	95. 
	Văn phòng Chính phủ
	67/2018/NĐ-CP
	14/05/2018
	Nghị định Quy định chi tiết một số điều
của Luật Thủy lợi
	
	

	96. 
	Văn phòng Chính phủ
	71/2018/NĐ-CP
	15/05/2018
	Nghị định Quy định chi tiết một số điều
của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu
nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công
nghiệp và tiền chất thuốc nổ
	
	

	97. 
	Văn phòng Chính phủ
	4510/VPCP-DMDN
	15/05/2018
	V/v cung cấp đầy đủ thông tin khi trình
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh
mục ĐVSNCL chuyền thành công ty cổ phần
	
	

	98. 
	Văn phòng Chính phủ
	4518/VPCP-KTTH
	16/05/2018
	V/v phê duyệt cơ chế tự chủ của tổ chức
khoa học và công nghệ công lập
	
	

	99. 
	Văn phòng Chính phủ
	4492/VPCP-KGVX
	15/05/2018
	V/v danh sách thành viên Ban chỉ đạo
liên ngành TW về ATTP
	
	

	100. 
	Văn phòng Chính phủ
	4565/VPCP-KTTH
	16/05/2018
	V/v đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
	
	

	101. 
	Văn phòng Chính phủ
	4504/VPCP- QHQT
	15/05/2018
	V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng
vốn ODA, vốn vay ưu đãi năm 2017 và
một số giải phá
	
	

	102. 
	Văn phòng Chính phủ
	553/QĐ-TTg
	15/05/2018
	Quyết định  Phê duyệt Quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng
Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	
	

	103. 
	Văn phòng Chính phủ
	74/2018/NĐ-CP
	15/05/2018
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 132/2008/NĐ-CPngày
31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều Luật
chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	
	

	104. 
	Văn phòng Chính phủ
	527/QĐ-TTg
	15/05/2018
	QĐ ban hành danh sách các đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa
thể thao và Du lịch
	
	

	105. 
	Văn phòng Chính phủ
	23/2018/QĐ-TTg
	15/05/2018
	Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra
việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm
theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg
ngày 27 tháng 7 năm 2014
	
	

	106. 
	Ban dân nguyện
Uỷ ban TV quốc hội
	185/KH-BDN
	14/05/2018
	Kế hoạch phối hợp công dân phục vụ kỳ
họp thứ năm Quốc hội khóa XIV
	
	

	107. 
	Bộ Khoa học và CN
	1409/BKHCN-TĐC
	15/05/2018
	v/v phối hợp triển khai hoạt động
GTCLQG năm 2018
	
	

	108. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	10/2018/TT-BGD

	30/03/2018
	Thông tư quy định về đào tạo cấp bằng
tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học
	
	

	109. 
	Chính phủ
	73/2018/NĐ-CP
	15/05/2018
	V/v quy định các danh mục chất ma túy và
tiền chất
	
	

	110. 
	Thủ tướng CP
	552/QĐ-TTg
	15/05/2018
	V/v ban hành danh sách hội đồng tư vấn
chính sách tài chính tiền tệ quốc gia thành
lập theo QĐ số 1079
	
	

	111. 
	Chính phủ
	70/NĐ-CP
	15/05/2018
	V/v quy định việc quản lý sử dụng tài sản
được hình thành thông qua việc triển hai
thực hiện nhiệm vụ KHCN
	
	

	112. 
	Chính phủ
	72/NĐ-CP
	15/05/2018
	V/v quy định mức lương cơ sở cán bộ
CCVC và lực lượng vũ trang
	
	

	113. 
	Văn phòng Chính phủ
	4661/VPCP-KTTH
	18/05/2018
	V/v thông tin phản ánh về chuyển tiền trái phép
	
	

	114. 
	
Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3628/BNN-TCTS
	15/05/2018
	V/v rà soát kế hoạch đầu tư thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế thủy sản`
	
	

	115. 
	Bộ Lao động TB và XH
	02/TT-BLĐTBXH
	27/04/2018
	Thông tư quy định định mức kinh tế kỹ
thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ
giúp xã hội
	
	

	116. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1824/LĐTBXH
	14/05/2018
	V/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát
địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
	
	

	117. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3168/BKHĐT-TH
	16/05/2018
	V/v tình hình thực hiện Nghị Quyết số 01
và tình hình KTXH
	
	

	118. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	2518/BTNMT-TĐKT
	18/05/2018
	V/v hiệp y khen thưởng
	
	

	119. 
	Bộ Thông tin và TT
	07/TT-BTTTT
	15/05/2018
	Thông tư hướng dẫn thực hiện đặt hàng
xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
	
	

	120. 
	Bộ Thông tin và TT
	1474/BTTTT-THH
	15/05/2018
	V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính
phủ điện tử quý II
	
	

	121. 
	Bộ Nội vụ
	2115/BNV-CCHC
	16/05/2018
	V/v sử dụng kết quả Chỉ số CCHC
	
	

	122. 
	Bộ Nội vụ
	2145/BNV-CQPĐP
	17/05/2018
	V/v thống nhất thực hiện quy định về điều
chỉnh địa giới đơn vị hành chính
	
	

	123. 
	Bộ Tài chính
	4659/BTC-HCSN
	23/04/2018
	V/v bổ sung có mục tiêu kinh phí quản lý
bảo trì đường bộ địa phương
	
	

	124. 
	Bộ Tài chính
	5483/BTC-HCSN
	11/05/2018
	V/v báo cáo tình hình quản lý sử dụng
kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội
	
	

	125. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	66/VN-BĐH
	17/05/2018
	V/v giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi
trường rừng
	
	

	126. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1806/LĐTBXH-QHLĐ
	11/05/2018
	V/v đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở trong các doanh nghiệp
	
	

	127. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1868/QĐ-BGD
	18/05/2018
	V/v ban hành kế hoạch sơ kết 5 năm thực
hiện NQ số 29
	
	

	128. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	2106/BVHTTDL
	18/05/2018
	V/v báo cáo hoạt động và giải pháp kiện
toàn hệ thống thư viện công cộng
	
	

	129. 
	Liên hiệp các hội
khoa học kỹ thuật VN
	393/LHHVN
	13/11/2015
	V/v tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn
quốc cấp tỉnh
	
	

	130. 
	Bộ Tài chính
	5625/BTC-ĐT
	15/05/2018
	V/v báo cáo các nguyên nhân khó khăn
vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải
ngân vốn đầu tư công
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